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	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số: ..… /2020/TT-BTP
(DỰ THẢO 01)
	
Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 2020


THÔNG TƯ
Quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, 
cấp lại thẻ giám định viên tư pháp 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp số 56/2020/QH14, ngày 10 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 96/2017//NĐ-CP, ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số...../2020/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp;
[bookmark: dieu_1]Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 
Chương I. Quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định cụ thể về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_3]Thông tư này áp dụng đối với giám định viên tư pháp; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp và quản lý thẻ giám định viên tư pháp.
Điều 3. Nguyên tắc chung
1. Thẻ giám định viên tư pháp được giám định viên tư pháp sử dụng khi thực hiện hoạt động giám định tư pháp.
2. Giám định viên tư pháp có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn thẻ được cấp; không được tẩy, xóa, sửa chữa thẻ; không sử dụng thẻ vào mục đích cá nhân.
3. Thẻ giám định viên tư pháp bị thu hồi khi giám định viên tư pháp bị miễn nhiệm.
Chương II. Thẻ giám định viên tư pháp, trình tự, thủ tục cấp mới, 
cấp lại thẻ giám định viên tư pháp
Điều 4. Thẻ giám định viên tư pháp
1. Thẻ giám định viên tư pháp do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp cho giám định viên tư pháp.
2. Thẻ giám định viên tư pháp theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này, nội dung cụ thể như sau:
a) Hình dáng, kích thước
Thẻ giám định viên tư pháp hình chữ nhật, chiều rộng 6,7 cm, chiều dài 9,7 cm, độ dày 0,76 mm, được dán ép bằng màng dán Plastic. Nền mặt trước là hình ảnh trống đồng và các hoa văn, các họa tiết trang trí, in màu đỏ đun; nền mặt sau là hình ảnh trống đồng có màu đỏ đun.
b) Nội dung thẻ giám định viên tư pháp gồm các thông tin sau:
- Mặt trước bên trái, từ trên xuống:
+ Góc trên cùng là tên cơ quan cấp thẻ giám định viên tư pháp, được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm.
+ Ảnh của người được cấp thẻ giám định viên tư pháp (20mm x 30mm), được canh giữa dưới tên cơ quan cấp thẻ giám định viên tư pháp, dưới ảnh là chữ ký của giám định viên tư pháp.
- Mặt trước bên phải, từ trên xuống:
+ Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”: Được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng.
+ Tiêu ngữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”: Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm và được canh giữa dưới Quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối (-), có cách chữ; phía dưới có dòng kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.
+ Dòng chữ “THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP”: Được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm; được canh giữa dưới Tiêu ngữ.
+ Số thẻ: Là số thứ tự, do cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ ban hành, được đăng ký tại văn thư cơ quan theo quy định, số của thẻ được ghi bằng chữ số Ả Rập.
[bookmark: _GoBack]+ Ký hiệu thẻ bao gồm: Chữ viết tắt tên thẻ và chữ viết tắt tên cơ quan cấp thẻ, được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng.
Số thẻ và ký hiệu thẻ được canh giữa dòng chữ “THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP”.
VD: Số: 168/GĐTP/BYT hoặc 168/GĐTP/UBND
+ Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh của người được cấp thẻ: Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, số ngày, tháng năm ghi bằng chữ số Ả Rập.
+ Ngày bổ nhiệm: Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, số ngày, tháng năm ghi bằng chữ số Ả Rập.
+ Lĩnh vực giám định/Chuyên ngành giám định: Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng.
+ Nơi công tác: Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng.
+ Dòng chữ ghi địa danh và thời gian cấp thẻ: Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ nghiêng, số ngày, tháng năm ghi bằng chữ số Ả Rập (VD: Hà Nội, ngày...tháng...   năm...).
+ Chức vụ người có thẩm quyền cấp thẻ (Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương): Được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm.
+ Họ tên người ký: Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm.
- Mặt sau thẻ giám định viên tư pháp gồm các thông tin sau:
Mặt sau thẻ giám định viên tư pháp có dòng chữ: “Thẻ này được giám định viên tư pháp sử dụng trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp theo quy định của pháp luật”. Được trình bày ở giữa, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm.
3. Con dấu trên thẻ giám định viên tư pháp
Con dấu trên thẻ giám định viên tư pháp là con dấu có hình Quốc huy thu nhỏ của cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ giám định viên tư pháp, mực dấu màu đỏ, ảnh của giám định viên tư pháp dán trên thẻ được đóng giáp lai bằng dấu nổi.
[bookmark: dieu_4]Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp mới thẻ giám định viên tư pháp
1. Đối tượng được cấp mới thẻ giám định viên tư pháp
a) Người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và quy định tại Điều… Nghị định số….2020/NĐ-CP ngày…. tháng…..năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp. 
b) Giám định viên tư pháp được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021 nếu còn đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giám định tư pháp và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
2. Trình tự, thủ tục cấp mới thẻ giám định viên tư pháp
a) Đối với giám định viên tư pháp được bổ nhiệm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và quy định tại Điều… Nghị định số….2020/NĐ-CP ngày…. tháng…..năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp tiếp nhận Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp và hồ sơ của người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.  
Giám đốc Sở Tư pháp tiếp nhận Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp và hồ sơ của người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp, có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.
b) Đối với giám định viên tư pháp được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021
Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, lập danh sách giám định viên được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cấp thẻ giám định viên tư pháp cho người còn đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giám định tư pháp và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, lập danh sách giám định viên được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp thẻ giám định viên tư pháp cho người còn đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giám định tư pháp và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. 
Điều 6. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ giám định viên tư pháp
Thẻ Giám định viên tư pháp được cấp lại trong trường hợp thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ) đến mức không thể sử dụng được hoặc có sự thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong thẻ giám định viên tư pháp. Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp bao gồm: 
a) Giấy/Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp;
b) Văn bản của cơ quan quản lý giám định viên tư pháp xác nhận việc mất thẻ giám định viên tư pháp (trường hợp thẻ bị mất) hoặc xác nhận nội dung thông tin ghi nhận trong thẻ giám định viên tư pháp được thay đổi;
c) Thẻ giám định viên tư pháp đang sử dụng (nếu còn). 
d) 02 ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm.
Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp (ở Trung ương); Giám đốc Sở Tư pháp (ở địa phương) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại thẻ cho giám định viên tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thẻ giám định viên tư pháp cấp lại được giữ nguyên số thẻ đã được cấp trước.
Chương III. Điều khoản thi hành
[bookmark: dieu_6]Điều 7. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này quy định mẫu thẻ giám định viên tư pháp để cấp cho giám định viên tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý./.
Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Cục Bổ trợ tư pháp) để nghiên cứu, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Cục KTVBQPPL;
- UBND, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.
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